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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Ông Vũ Ngọc Huynh 

Các Thẩm phán:  Ông Phan Tô Ngọc 

                             Ông Phan Nhựt Bình 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Phú Cường, Thư ký Tòa án nhân dân cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên. 

Ngày 07 tháng 8 năm 2023, tại điểm cầu trung tâm là trụ sở Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần là trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước xét xử trực tuY công khai vụ án hình sự phúc thẩm 

thụ lý số: 275/2023/TLPT-HS ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn 

Thị Kim Y. Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST 

ngày 10-3-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Tại điểm cầu thành phần là trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước: 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Nguyễn Thị Kim Y (tên gọi khác: K), sinh năm 1979 tại tỉnh An Giang; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp H1, xã Hòa L, huyện Phú T, tỉnh An Giang; nơi ở 

hiện nay: Tổ 1, thôn Phú C, xã Phú R, huyện Phú R, tỉnh Bình Phước; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 04/12; nghề nghiệp: 

Không; con ông Nguyễn Đình N (đã chết) và bà Lương Thị C, gia đình bị cáo có 

năm chị em, bị cáo là con út trong gia đình; bị cáo không có chồng, con; tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày từ ngày 02/9/2021 cho đến 

nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa; 

Nhân thân: 



2 

Ngày 30/01/2007 bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 07 năm tù giam về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo Bản án số 17/2007/HS-ST, bị cáo chấp hành 

xong án phí ngày 10/01/2008 và chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/3/2012; 

Ngày 01/8/2016 bị TAND thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài), 

tỉnh Bình Phước xử phạt 03 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo Bản án số 88/2016/HSST, bị cáo chấp hành xong án phí ngày 01/9/2016 và 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 28/4/2018.  

- Người tham gia tố tụng khác: Ông Võ Minh T – Chuyên viên Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước là người hỗ trợ phiên tòa trực tuY. 

Tại điểm cầu trung tâm là trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh: 

- Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định: Luật sư Ngô Anh T1 – Đoàn 

luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 02/9/2021 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm 

(CSĐTTP) về Ma túy Công an tỉnh Bình Phước nhận được tin báo của quần 

chúng nhân dân báo tại cơ sở Massage "Hải Y" thuộc tổ 1, thôn Phú Cường, xã 

Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có một số đối tượng có hành vi 

tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nhận được tin báo Phòng 

CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bình Phước kết hợp cùng Đội CSĐTTP về ma 

túy Công an huyện Phú Riềng và Công an xã Phú Riềng tiến hành kiểm tra địa 

điểm nói trên. Khi phát hiện lực lượng đến kiểm tra, Nguyễn Thị Kim Y bỏ chạy 

từ phòng nấu ăn theo hướng đông về phía sau phòng massage và quăng vật nghi 

là ma túy xuống đất nên lực lượng tham gia đuổi theo Y. Khi tới lối đi bên hông 

phòng massage cách phòng bếp khoảng 10m thì giữ được Y lại để kiểm tra. Qua 

kiểm tra phát hiện có 03 túi vải nằm trên lối đi Y bỏ chạy và theo hướng từ phòng 

bếp đi ra vị trí các túi vải theo thứ tự:  

- Túi vải thứ nhất màu xanh, loại 01 ngăn có khóa kéo, trên túi có logo chữ 

"KIPLING", trong túi  vải có: 01 túi nylon kích thước (kt) (8,5x6,3)cm miệng 

khóa miết bên trong chứa 100 viên nén màu hồng; 02 túi nylon cùng kt 

(8,5x6,3)cm miệng khóa miết hàn kín miệng túi, bên trong chứa tinh thể màu 

trắng;          

- Túi vải thứ hai màu đỏ đô kt (20x27)cm loại túi 01 ngăn, trên túi có chữ 

"HONDA DUNG VƯỢNG" bên trong có 01 túi nylon màu hồng chứa 12 túi 

nylon chứa tinh thể màu trắng, trong đó có 08 túi nylon cùng kích thước 

(13x8)cm miệng khóa miết và 04 túi nylon cùng kt (11x7)cm miệng khóa miết; 

- Túi vải thứ ba màu tím loại túi 03 ngăn trong đó: 
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+ Ngăn thứ nhất có: 01 cân tiểu ly điện tử màu trắng bạc kt (12x6,2x2)cm; 

02 ống nhựa màu đen (loại ống hút) có đầu cắt vát nhọn, có cùng đường kính 

1,1cm, ống thứ nhất dài: 17,3cm, ống thứ 2 dài: 17,4cm; 01 túi nylon kt 

(8,5x6,3)cm miệng khóa miết bên trong chứa 22 túi nylon cùng kt (8,5x6,3)cm 

miệng khóa miết; 01 túi nylon kt (8,5x6,3)cm miệng khóa miết bên trong có 15 

túi nylon cùng kt (4x4)cm miệng khóa miết; 01 kéo kim loại màu Trắng Bạc dài 

10,4cm; 

+ Ngăn thứ hai có: 01 túi nylon kt (11,5x7)cm miệng khóa miết bên trong có 

04 túi nylon miệng khóa miết chứa tinh thể màu trắng, túi thứ nhất kt 

(8,5x5,3)cm, túi thứ hai kt (8x5,3)cm, túi thứ ba kt (8,8x6,3)cm, túi thứ tư kt 

(4x4)cm; 01 túi nylon kt (8x5,3) miệng khóa miết chứa 46 viên màu hồng; 01 túi 

nylon kt (8x5,3)cm miệng khóa miết chứa 53 viên màu hồng; 01 túi nylon kt 

(11,5x7)cm miệng khóa miết bên trong có 2 túi nylon cùng kt (5,3x8)cm miệng 

khóa miết, mỗi túi chứa 50 viên màu hồng; 01 túi nylon kt (11,5x7)cm miệng 

khóa miết bên trong chứa 03 túi nylon có cùng kt (8,7x5,3)cm miệng khóa miết, 

túi thứ nhất chứa các viên nén bị vỡ màu xanh, túi thứ 2 chứa các viên nén màu 

xám bị vỡ và túi thứ ba bên trong chứa 02 túi nylon miệng khóa miết, túi thứ nhất 

kt (4x4)cm chứa 05 viên nén màu xanh, túi thứ hai kt (4x4)cm chứa 8 viên nén 

màu xanh xám; 

+ Ngăn thứ ba có: 03 túi nylon loại miệng khóa miết chứa tinh thể màu 

trắng, trong đó túi thứ nhất kt (11,5x7)cm, túi thứ 2 kt (11,5x7)cm, túi thứ 3 kt 

(8,5x5,3)cm. 

Nguyễn Thị Kim Y khai nhận số đồ vật trên là của Y và là ma túy tổng hợp 

các loại (dạng đá, khay, kẹo) Y mua vào sáng ngày 02/9/2021 nhằm mục đích bán 

lại kiếm tiền lời nhưng chưa bán được cho ai thì bị lực lượng Công an bắt giữ.  

 Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra Lệnh khám xét 

khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Y tại cơ sở massage "Hải Y" thuộc tổ 1, 

thôn Phú Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước thu giữ: 01 

(một) khẩu súng ngắn dạng Rulo dài 16,5cm báng bằng gỗ trong hộp đạn có 06 

(sáu) viên đạn dạng hình trụ dài 2,5cm, đường kính đáy 0,7cm bên trên các viên 

có ký hiệu chữ E cùng nhiều tài sản, đồ vật và tài liệu liên quan đến vụ án. 

Đến ngày 03/9/2022 Cơ quan CSĐT tiếp tục ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ 

ở của Nguyễn Thị Kim Y thuê tại thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú 

Riềng, Bình Phước thu giữ: 01 (một) túi nylon kích thước (4x4)cm bên trong 

chứa tinh thể màu trắng; 1,5 (một phẩy năm) kg bọc nylon miệng kéo dính có 

kích thước khác nhau; 01 (một) Biển số 93-M1 - 140.78; 02 (hai) chai nhựa màu 

trắng đỏ hiệu “STING”, trên nắp có gắn ống hút nhựa và ống thủy tinh có một 

đầu hình cầu. 

Quá trình điều tra xác định: Ngày 29/8/2021, thông qua người tên “Cu” 

(không rõ nhân thân, lai lịch) giới thiệu nên Nguyễn Thị Kim Y biết một người 

Campuchia tên “Nốt” (không rõ nhân thân, lai lịch) có ma túy bán với giá rẻ. Y 
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nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho người khác để kiếm lời và có ma túy 

để sử dụng. Y nói “Cu” liên lạc với “Nốt” để hỏi mua ma túy. Khi này “Cu” lấy 

điện thoại gọi Zalo để cho Y nói chuyện với “Nốp” thì Y hỏi mua 01(một) 

kilôgam ma túy dạng đá, 100 gam (một trăm gam) ma túy dạng khay và 250(Hai 

trăm năm mươi) viên ma túy dạng kẹo thì “Nốt” tính: 01(một) kilôgam ma túy 

dạng đá giá 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng), 100 gam (Một 

trăm gam) ma túy dạng khay giá 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng), 250 

(Hai trăm năm mươi) viên kẹo giá 25.000.000đ (Hai mươi năm triệu đồng), tổng 

số tiền là 435.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi năm triệu đồng). Do tổng tiền là 

số lẻ nên Y nói sẽ mua ma túy tổng số tiền là 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm 

mươi triệu đồng) thì “Nốt” đồng ý và nói sẽ chuyển thêm ma túy cho đủ số tiền Y 

đã đặt mua, đồng thời “Nốt” yêu cầu Y chuyển tiền vào tài khoản mang tên Phạm 

Thị Vân số 9192888288888 tại Ngân hàng MB. Khi có ma túy sẽ chuyển cho 

“Cu” mang đến nhà cho Y. Khoảng 08 giờ, ngày 30/8/2021 tại Ngân hàng MB, Y 

đưa 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) nhờ Tú chuyển tiền đến số tài khoản 

Phạm Thị Vân số 9192888288888 tại Ngân hàng MB, Tú đồng ý. Tú dùng tài 

khoản số 050119580452 của Tú đăng ký tại Ngân hàng Sacombank chuyển số 

tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) giúp Y. Đến khoảng 11giờ 30 phút cùng 

ngày, Y đến nhà anh Phan Thanh Hoàng đưa số tiền 270.000.000 đồng (Hai trăm 

bảy mươi triệu đồng) nhờ Hoàng chuyển tiền đến số tài khoản Phạm Thị Vân số 

9192888288888 tại Ngân hàng MB, Hoàng đồng ý. Hoàng dùng tài khoản số 

050114101408 đăng ký tại Ngân hàng Sacombank của Hoàng chuyển số tiền 

270.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi triệu đồng) giúp Y. Khi nhờ Tú và Hoàng 

chuyển tiền thì Y không nói mục đích là để mua ma túy. Sau khi chuyển khoản 

xong, Y điện thoại cho “Nốt” xin thiếu lại 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu 

đồng) hẹn sau khi nhận được ma túy sẽ trả đủ tiền cho “Nốt” thì “Nốt” đồng ý.  

Đến khoảng 08 giờ 00 phút ngày 02/9/2021, khi Y đang ở trong phòng có 

quầy bar tại cơ sở Masage “Hải Y” thì “Cu” được người bạn tên Sang (chưa rõ 

nhân thân, lai lịch) chở bằng xe mô tô (không rõ biển số) mang theo 01(một) túi 

nylon màu hồng bên trong có các túi nylon chứa ma túy dạng đá, dạng khay, dạng 

kẹo và 01(một) cân tiểu ly đến giao cho Y, Y mở ra coi nhưng không cân lại mà 

lấy một ít ma túy đá ra sử dụng để kiểm tra chất lượng ma túy. Sau khi Y kiểm tra 

ma túy xong, thì Cu và Sang đi về, còn Y mang số ma túy mua của “Nốt” xuống 

bếp rồi chia ma túy từ túi lớn ra bỏ vào các túi nylon nhỏ. Đến khoảng 17 giờ 

cùng ngày Y chia ma túy xong thì bỏ cân tiểu ly, kéo, ma túy vào trong 03 túi vải. 

Khi này có Nguyễn Đại Sơn đi xe mô tô hiệu Exciter BS: 93C1- 137.82 một 

mình đến nhà Nguyễn Thị Kim Y mục đích để trả tiền mượn của Y trước đó. 

Cùng lúc này, lực lượng Công an tới kiểm tra, thấy vậy Y cầm 03 túi vải chứa ma 

túy bỏ chạy từ phòng nấu ăn theo hướng về phía sau phòng Massage thì bị phát 

hiện và lập biên bản phạm tội quả tang. 



5 

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định: Vào khoảng giữa tháng 8/2021 

Nguyễn Thị Kim Y lên mạng xã hội Telegram thấy có người đàn ông (không rõ 

nhân thân, lai lịch) đăng tin bán súng với giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) 

nên Y nảy sinh ý định mua súng để phòng thân. Y điện thoại hỏi mua thì người 

bán súng nói khi mua súng sẽ tặng thêm bình xịt hơi cay. Trong lúc thỏa thuận, Y 

nói sợ bị cơ quan Công an xử lý thì người bán nói sẽ viết giấy cho Y, khi bị phát 

hiện sẽ không bị xử lý và sẽ cho người mang súng đến nhà giao rồi mới lấy tiền 

và Y đồng ý mua. Sau đó, Y cho người bán súng địa chỉ nhà của mình. Đến 

khoảng 17 giờ 00 phút ngày hôm sau có một người nam thanh niên (không rõ 

nhân thân, lai lịch) mang khẩu súng và 06 (sáu) viên đạn trong ổ quay của súng, 

một bình xịt hơi cay hiệu “NATO” và một mảnh giấy ghi nội dung“gửi chị K 

giao nộp Công an dúp Em nhé xin cảm ơn chị nhiều lăm ạ”. Sau khi Y trả tiền 

xong, người giao súng đi về thì Y bỏ súng, mảnh giấy và bình xịt hơi cay vào 

trong túi da màu đen của Y rồi thường xuyên mang theo bên người đến ngày 

02/9/2021 lực lượng Công an kiểm tra phát hiện thu giữ 

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu giữ, xử lý các đồ vật, tài liệu như 

sau:  

- Thu giữ lúc bắt quả tang ngày 02/9/2022, gồm: 249 viên nén màu hồng; 08 

(tám) viên nén màu xanh đậm hình tam giác vát góc; 05 (năm) viên nén màu 

xanh; tinh bột màu trắng cùng nhiều đồ vật, tài liệu được nêu tại bản thống kê vật 

chứng kèm theo Cáo trạng này. 

- Đồ vật tạm giữ khi khám xét khẩn cấp: 

 + Đồ vật tạm giữ khi khám xét khẩn cấp tại cơ sở Masage “Hải Y” vào 

ngày 02/9/2021 thu giữ: 01 (một) khẩu súng ngắn dạng Rulo dài 16,5cm báng 

bằng gỗ trong hộp đạn có 06 (sáu) viên đạn dạng hình trụ dài 2,5cm, đường kính 

đáy 0,7cm bên trên các viên có ký hiệu chữ E cùng nhiều đồ vật, tài liệu được 

nêu tại bản thống kê vật chứng kèm theo Cáo trạng này. 

+ Đồ vật tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Kim Y thuê 

tại thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, Bình Phước vào ngày 

03/9/2021, thu giữ: 01 (một) túi nylon kích thước (4x4)cm bên trong chứa tinh 

thể màu trắng; 1,5 (một phẩy năm) kg bọc nylon miệng kéo dính có kích thước 

khác nhau; 01 (một) Biển số 93-M1 - 140.78; 02 (hai) chai nhựa màu Trắng đỏ 

hiệu “STING”, trên nắp có gắn ống hút nhựa và ống thủy tinh có một đầu hình 

cầu. 

Tại Bản kết luận giám định số 265/2021/GĐ-MT ngày 09/9/2021 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận:  

Tang vật (nghi là ma túy) thu giữ trong quá trình bắt quả tang gửi giám 

định là ma túy tổng hợp, có tổng trọng lượng là 1.365,4286 gam (gồm 

1.068,3299 gam ma túy loại Methamphetamine; 109,8253 gam ma túy loại 

MDMA; 187,2734 gam ma túy loại Ketamine). MDMA, Methamphetamine, 

Ketamine là chất ma túy lần lượt thuộc các Danh mục: Danh mục IB, số thứ tự 
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27; Danh mục IIC, số thứ tự 323; Danh mục III, số thứ tự 35 của Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. 

Tại Bản Kết luận giám định số 4321/C09B ngày 25/10/2021 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

- Khẩu súng gửi giám định là súng ổ quay chế tạo thủ công, có tính năng, 

tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng; Khẩu súng trên 

bắn đạn thể thao cỡ (5,6x15)mm; sử dụng để tiêu diệt, phá hủy mục tiêu; 

- 06 (sáu) viên đạn gửi giám định là đạn thể thao, chưa bắn, cỡ 

(5,6x15)mm; Không phải là đạn quân dụng. 06 (sáu) viên đạn nêu trên sử dụng 

cho khẩu súng ổ quay nêu trên và các loại súng quân dụng, súng thể thao có cỡ 

nòng 5,6mm. 

Tại Bản Kết luận giám định số 4332/C09B ngày 26/11/2021 của Phân Viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 

- Trên các mẫu vật gửi giám định có dính tế bào người. Phân tích được kiểu 

ghen không hoàn chỉnh do chất lượng mẫu kém nên không đủ điều kiện truy 

nguyên; 

- Lưu kiểu ghen của Nguyễn Thị Kim Y tại Phân Viện Khoa học Hình sự 

thành phố Hồ Chí Minh- Bộ Công an. 

Tại Bản Kết luận giám định số 113/KL(MT)- KTHS ngày 07/6/2022 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bình Phước kết luận:  

Chất màu trắng (ký hiệu M) có trong túi nylon được niêm phong gửi giám 

định không tìm thấy các chất ma túy thuộc các danh mục của Nghị định số 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 

29/5/2020 của Chính phủ, mẫu có khối lượng là: 1,2244 gam (Không phẩu hai 

hai bốn bốn gam). 

Tại Bản Kết luận giám định số 1642/KL-HĐĐGTS ngày 30/6/2022 của hội 

đồng định giá tài sản thường xuyên trong Tố tụng hình sự tỉnh Bình Phước kết 

luận:  

Tổng giá trị tài sản giám định là 201.279.000 đồng (Hai trăm lẻ một triệu 

hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng). 

Cáo trạng số 42/CT-VKSBP-P1 ngày 24/10/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Y về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 251 và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí 

quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2023/HS-ST ngày 10-3-2023, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Phước quyết định:  

1. Về tội danh: 

 Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim Y (tên gọi khác: K) phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” 
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2. Về áp dụng điều luật và hình phạt:  

- Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim 

Y 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

- Áp dụng khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Y 

mức án 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” 

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

tổng hợp hình phạt cả hai tội là 21 (hai mươi mốt) năm tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 02/9/2021. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 06/4/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 16/QĐ-VC3-V1 kháng nghị một phần bản 

án sơ thẩm, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm tăng nặng hình phạt đối với bị cáo vê 

tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, 

thống nhất với tội danh, hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử. Hiện nay 

sức khỏe của bị cáo không tốt, đang mắc nhiều bệnh nên yêu cầu Hội đồng xét 

xử phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Luật sư Ngô Anh T1 trình bày: Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hiện đang mắc bệnh nặng, từng giúp cơ 

quan điều tra khám phá nhiều vụ án nên mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 

bị cáo là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị 

và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

phát biểu quan điểm: Bị cáo mua bán ma túy với khối lượng ma túy rất lớn và 

bị cáo có nhân thân xấu. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 20 năm tù về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” là chưa tương xứng với khối lượng ma túy bị 

cáo mua bán cũng như nhân thân của bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận kháng nghị, tăng hình phạt đối với bị cáo về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” thành tù chung thân. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an 

tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Y đã thừa nhận hành 

vi phạm tội của bị cáo như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai của bị cáo tại phiên 

tòa phù hợp với với lời khai của chính bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp 

với biên bản kiểm tra hành chính, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên 

bản khám xét, các kết luận giám định, lời khai của những người làm chứng, vật 

chứng bị thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, qua đó, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở để xác định như sau: 

[2.1] Bị cáo Nguyễn Thị Kim Y là người nghiện ma túy, để có ma túy sử 

dụng và bán lại cho người khác để kiếm lời, Y đã nảy sinh ý định mua ma tuý về 

để bán. Nên ngày 02/9/2021, tại cơ sở massage "Hải Y" thuộc tổ 1, thôn Phú 

Cường, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, thông qua người tên 

“Cu” (không rõ nhân thân, lai lịch) giới thiệu, Y liên lạc với người đàn ông tên 

“Nốt” (không rõ nhân thân lai lịch) mua 01 kg ma túy dạng đá, 100 gam ma túy 

dạng khay và 250 viên ma túy dạng kẹo với tổng số tiền 450 triệu đồng. Y đã trả 

trước cho “Nốt” được 370 triệu đồng (thông qua chuyển khoản), số tiền còn lại 

80.000.000 đồng Y hẹn “Nốt” khi nào nhận ma túy sẽ chuyển trả hết. Sau khi 

nhận ma túy từ Cu thì Y chia nhỏ số ma túy này ra và chuẩn bị mang đi cất giấu 

thì bị phát hiện bắt quả tang. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy 

thu giữ của Y là 1.365,4286 gam ma túy tổng hợp (gồm 1.068,3299 gam ma túy 

loại Methamphetamine, 109,8253 gam ma túy loại MDMA, 187,2734 gam ma 

túy loại Ketamine). Methamphetamine, MDMA, Ketamine là chất ma túy thuộc 

các Danh mục của Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.  

[2.2] Ngoài ra, cùng ngày 02/9/2021 khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của Y tại 

cơ sở massage “Hải Y” còn phát hiện, thu giữ 01 (một) khẩu súng ngắn dạng 

Rulo, dài 16,5cm báng bằng gỗ, trong hộp đạn có 06 (sáu) viên đạn dạng hình 

trụ dài 2,5cm, đường kính đáy 0,7cm bên trên các viên có ký hiệu chữ E. Kết 

luận giám định xác định khẩu súng ngắn dạng Rulo là súng ổ quay, chế tạo thủ 

công, có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng và là vũ khí quân dụng, 06 

viên đạn là đạn thể thao. Khẩu súng trên Y khai nhận Y đặt mua thông qua mạng 

xã hội và cất giữ phòng thân.  

[2.3] Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Y phạm tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” 
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theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật hình sự 

năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Kim Y là đặc biệt nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy và vũ 

khí quân dụng. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến 

sức khỏe, tính mạng của con người mà còn gây mất an ninh, trật tự trị an tại địa 

phương, là nguyên nhân gia tăng, phát sinh của nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội khác. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với hành vi phạm tội này của bị cáo 

thì mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

[4] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

[4.1] Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo không có tình tiết tăng nặng và áp 

dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là thành khẩn khai báo về hành 

vi phạm tội; bản thân bị cáo có học vấn thấp, bị cáo đang bị các bệnh bướu giáp 

Basedown, suy nhược cơ, thoái hóa võng mạc, thiếu máu cơ tim cục bộ, tăng 

lipip máu hỗn hợp, bản thân bị cáo đã từng giúp cơ quan Cơ quan cảnh sát điều 

tra khám phá nhiều vụ án, quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), từ đó xử phạt bị cáo 20 năm tù 

về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép 

vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 21 năm tù. 

[4.2] Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội với khối lượng ma túy đặc 

biệt lớn là 1.365,4286 gam ma túy tổng hợp. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, 

đã từng nhiều lần bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng bị cáo 

không hối cải mà lại tiếp tục phạm tội ở mức độ nghiêm trọng hơn. Do đó, mức 

án mà Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội và 

nhân thân của bị cáo, chưa đảm bảo tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và tác dụng 

đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy. Do đó, cần chấp nhận kháng nghị 

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, 

tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. 

[5] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng 

nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo như phân 

tích trên.  

[6] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

tố tụng hình sự năm 2015. 

1. Chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

06/2023/HS-ST ngày 10-3-2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước về hình 

phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Y. 

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim Y (tên gọi khác: K) phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

3. Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 39 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị 

Kim Y tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

4. Áp dụng khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 của Bộ luật Hình 

sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Y 

mức án 01 (một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

5. Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, 

tổng hợp hình phạt cả hai tội là tù chung thân. Bị cáo chấp hành hình phạt tù từ 

ngày 02/9/2021. 

6. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

7. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

8. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao;                           

- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh;                                

- TAND tỉnh Bình Phước;              

- VKSND tỉnh Bình Phước;          

- Công an tỉnh Bình Phước;         

- Sở tư pháp tỉnh Bình Phước; 

- Cục THADS tỉnh Bình Phước 

- TTG CA tỉnh Bình Phước 

“Để tống đạt cho bị cáo”; 

- Lưu hồ sơ vụ án (1), VP (5). 17b. (PPC). 

 

(1) 

(1) 

(2) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

      Vũ Ngọc Huynh 
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